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	TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

*
Số 84-BC/TU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày 18 tháng 6 năm 2012



BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

---
Căn cứ Kế hoạch số 03 -KH/BCĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2012, của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); thực hiện Công văn số 2916-CV/VPTW ngày 20 tháng 4 năm 2012, của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến Thường trực Ban Bí thư đề nghị báo cáo tình hình 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết như sau:
I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết
Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08 tháng 4 năm 2002, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX)”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức kịp thời hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh phổ biến và quán triệt nội dung Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (gọi tắt là Nghị quyết 13-NQ/TW).
Các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh ủy đã căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, tổ chức nhiều lớp phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp mình. 100% tổ chức cơ sở Đảng đã phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì và phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị, Liên minh các hợp tác xã & DNNQD tỉnh, các cơ quan chức năng tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai Nghị quyết; các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án của các cấp trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nhìn chung, công tác học tập, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 13-NQ/TW đã làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung Nghị quyết; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng đối tượng. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cán bộ quản lý các hợp tác xã, đảng viên về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với đặc điểm tình hình của tỉnh, địa phương, đơn vị.
Tuy nhiên, bên cạnh, những kết quả đạt được, việc tổ chức quán triệt và tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ở một số cấp, ngành chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chỉ tập trung thời gian đầu, càng về sau càng buông lỏng, thời gian phổ biến Nghị quyết càng xuống cơ sở càng bị rút ngắn, phần lớn mới chỉ quán triệt đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp cơ sở và đảng viên. Ít nơi tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết cho xã viên HTX và các tầng lớp nhân dân; Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết chưa gắn với việc triển khai kế hoạch hành động cụ thể, nên  hiệu quả đạt được chưa cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên chưa nhận thức được tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế tập thể, chưa nhận thức đúng bản chất, nguyên tắc và giá trị của mô hình HTX kiểu mới, chưa phân biệt được sự khác biệt giữa mô hình HTX kiểu mới và mô hình HTX kiểu cũ trước đây nên còn có sự nhận thức khác nhau về tính chất kinh tế và xã hội của HTX, dẫn đến xem HTX như là một doanh nghiệp thuần túy chỉ cần tập trung chạy theo lợi nhuận. Vì thế, khi đánh giá hiệu quả hoạt động của HTX chỉ dựa vào kết quả lợi nhuận thu được, không dựa trên quan điểm toàn diện, cả kinh tế - chính trị - xã hội, cả hiệu quả của tập thể, của hộ xẫ viên và các thành viên của HTX.
2. Cụ thể hoá các chủ trương, đường lối nêu trong Nghị quyết 13-NQ/TW thành cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/TW vào cuộc sống, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) đã ban hành Chương trình hành động số 22-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 11  năm 2002 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; kịp thời đưa những nội dung cơ bản, cốt lõi, mang tính toàn diện của Nghị quyết 13-NQ/TW vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở; ở tỉnh và các huyện, thị, thành phố, Ban chỉ đạo do 01 Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; ở cơ sở do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm Trưởng ban; đã bàn và quyết định nhiều Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. 
Năm 2005, sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả đạt được, kịp thời bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Năm 2007, sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 8 (Khóa XIV) đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết và ban hành Kết luận số 222-KL/TU ngày 02 tháng 7 năm 2007 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
Ngày 30 tháng 7 năm 2009, HĐND tỉnh (khóa V) đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND thông qua đề án thực hiện một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009 – 2015 do UBND tỉnh trình. 
Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (Khóa IX) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh (khóa V) đã tổ chức chương trình giám sát chuyên đề tình hình chấp hành Luật HTX năm 2003 và việc thực hiện các chính sách của Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. 
Ngày 29 tháng 12 năm 2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009 – 2015; UBND tỉnh, thành phố và một số huyện đã tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm và hàng năm. 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 -2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Kế hoạch hàng năm của tỉnh cũng bám sát các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 13-NQ/TW để định hướng các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của tỉnh trong nhiệm kỳ.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 13- NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự vận động, hợp tác, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể; sự hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo của BCĐ đổi mới kinh tế tập thể các cấp và hệ thống Liên minh HTX từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu vượt khó, vươn lên của cán bộ xã viên và người lao động trong các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến, tích cực như: số lượng Tổ hợp tác tăng nhanh, thành lập mới được nhiều HTX, các HTX chuyển đổi đã được củng cố một bước về kinh nghiệm quản lý, về trách nhiệm và quan hệ giữa xã viên với HTX, nhiều HTX vốn quỹ được tăng thêm, tư cách xã viên được xác lập một cách đích thực; các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Tổ hợp tác, HTX không ngừng nâng cao chất lượng, thiết thực hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển đúng hướng, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong Chương trình hành động số 22-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cụ thể là:
1 – Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã:

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2003, các HTX được thành lập trước khi Luật HTX 2003 ra đời đã tiến hành chuyển đổi theo Luật HTX (262/348 HTX, chiếm tỷ lệ 75,4%) và tiến hành củng cố, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, gắn liền với việc cải tiến phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển theo đúng định hướng của địa phương. Đồng thời, số lượng HTX thành lập mới tăng khá (86/348 HTX, chiếm tỷ lệ 24,6%). Nhìn chung, các HTX thành lập mới đều được tổ chức theo đúng nguyên tắc tự nguyện xuất phát từ nhu cầu bức thiết của các thành viên; mọi xã viên đều tham gia góp vốn, góp sức vào HTX theo đúng Điều lệ quy định; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ rõ ràng, đúng hướng, có tính khả thi; đội ngũ cán bộ quản lý HTX được dân chủ lựa chọn kỹ lưỡng nên phần lớn có năng lực hoạt động, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với HTX, nhờ vậy hoạt động có hiệu quả, hiện tại đang phát triển theo xu hướng tốt.

Tính đến 31 tháng 12 năm 2011, toàn tỉnh có 348 HTX, Liên hiệp HTX (thu hút 101.623 xã viên và người lao động); Trong đó, gồm 287 HTX nông nghiệp, 21 HTX thủy sản, 2 HTX môi trường, 14 HTX xây dựng và tiểu thủ công nghiệp, 10 HTX giai thông vận tải, 11 Quỹ tín dụng và 2 Liên hiệp HTX.
- Tổng doanh thu dịch vụ trong 5 năm (2005 – 2010): 1.139.843 triệu đồng, bình quân 227.968 triệu đồng/năm.

- Tổng doanh thu dịch vụ của HTX trong năm 2011:  276.421 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận HTX thu được trong 5 năm (2005 – 2010): 113.033 triệu đồng, bình quân 22.606,7 triệu đồng/năm.
- Tổng lợi nhuận HTX thu được trong năm 2011: 26.368 triệu đồng, bình quân: 76 triệu đồng/HTX.
- Tổng nguồn vốn của HTX có đến 31/12/2011: 231.636 triệu đồng. 

Trong đó:
 + Vốn cố định: 175.654 triệu đồng. Bình quân: 530,6 triệu đồng/HTX
+ Vốn lưu động:  55.982 triệu đồng. Bình quân: 169,1 triệu đồng/HTX   
- Tổng các Quỹ của HTX có đến 31/12/2011: 42.800 triệu đồng, bình quân  123,6 triệu đồng/HTX.
Trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:
1.1 – Hợp tác xã nông nghiệp:
Toàn tỉnh có 287 HTX dịch vụ nông nghiệp (chiếm 82,9% tổng số HTX)
Trong đó: 13 HTX có quy mô toàn xã (chiếm tỷ lệ 4,52%)

               34 HTX có quy mô liên thôn (chiếm tỷ lệ 11,84%)

               232 HTX có quy mô thôn (chiếm tỷ lệ 80,83%)
                 08 HTX có quy mô khác (chiếm tỷ lệ 2,78%)
Nhìn chung, các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua tiếp tục được củng cố và phát triển ổn định, mặc dù sản xuất nông nghiệp ở Quảng Trị phải thường xuyên gánh chịu những hậu quả khá nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây ra, cùng với những ảnh hưởng tiêu cực do tình hình lạm phát và suy giảm kinh tế trong nước và trên thế giới tác động làm cho giá cả vật tư đầu vào tăng cao, giá cả đầu ra luôn biến động bất lợi, sụt giảm nhanh chóng; nhưng nhờ phát huy được tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, xã viên, bằng sức mạnh hợp tác, hợp lực của tập thể, cộng với sự chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành nên kết quả sản xuất nông nghiệp ở Quảng Trị cơ bản vẫn đạt được những kết quả khả quan, năng suất các loại cây trồng, vật nuôi năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của kinh tế hộ xã viên ngày càng được nâng cao.
Vai trò của các HTX dịch vụ nông nghiệp tham gia vào tiến trình phát triển nền nông nghiệp toàn diện, thâm canh, hiệu quả thể hiện rõ nét, những công việc trong quá trình canh tác mà từng hộ xã viên không thể tự làm hoặc làm không có hiệu quả đều được HTX đảm nhận dịch vụ hỗ trợ như: Tổ chức sản xuất và cung cấp giống cây, con, điều phối mùa vụ sản xuất, giải quyết khâu làm đất, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại, dịch vụ thủy lợi tưới tiêu, dịch vụ thu hoạch và tách hạt, cung ứng vật tư, phân bón v.v.. Một số HTX nông nghiệp có quy mô hợp lý, đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, tháo vát còn mở rộng thêm một số dịch vụ mới hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển như dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ tiêu thụ nông sản phẩm, dịch vụ cung cấp nước sạch, dịch vụ thu gom rác thải – xử lý môi trường, tổ chức du nhập, phát triển thêm ngành nghề mới ... làm cho HTX thực sự trở thành “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển đúng hướng, đạt được hiệu quả ngày càng cao.
Kết quả phân loại HTX dịch vụ nông nghiệp cuối năm 2011 như sau:
- HTX đạt loại khá, giỏi: 103, chiếm tỷ lệ 35,8%
- HTX đạt loại trung bình: 135, chiếm tỷ lệ 47%
- HTX yếu kém:  49, chiếm tỷ lệ 17,2%
Từ những kết quả của việc chuyển đổi, củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua có thể khẳng định rằng: HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tiếp tục giữ vai trò quan trong trong tiến trình Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; là chỗ dựa tin cậy của hộ nông dân, đặc biệt là những hộ nghèo, neo đơn khi gặp phải khó khăn, thiếu thốn trong sản xuất và đời sống; là điểm tựa, cầu nối để chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới và thực hiện những chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ cho nông dân, nông nghiệp, góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập và là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn như: Xây dựng kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, bê tông hóa giao thông nông thôn, phát triển hệ thống giao thông nội đồng, xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa, phúc lợi công cộng ...
Ngoài những đóng góp trực tiếp vào việc phát triển nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, làm “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại; HTX dịch vụ nông nghiệp còn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong quá trình tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội ở nông thôn, phát triển cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn.
1.2. Về ngư nghiệp:
Phần lớn HTX thủy sản ra đời do sự thúc ép mang tính  đối phó nhằm đáp ứng yêu cầu ràng buộc về điều kiện để được vay vốn ưu đãi của nhà nước theo chương trình đánh bắt xa bờ, vì thế không đảm bảo các nguyên tắc theo luật HTX, đặc biệt thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đội ngũ cán bộ quản lý, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, vốn góp của xã viên, điều lệ của HTX... nên khi đi vào hoạt động đã gặp phải khó khăn trong công tác điều hành, quản lý và hạch toán kinh tế ngay từ những ngày đầu mới thành lập, càng về sau, nhất là khi đến thời điểm phải hoàn trả vốn vay thì càng lúng túng và rơi vào thế bế tắc do không trả được nợ vay cho nhà  nước, cuối cùng buộc phải tổ chức bán đấu giá tàu thuyền đánh bắt xa bờ để khấu trừ nợ vay cho Nhà nước và giải thể 24 HTX đánh bắt xa bờ. 
Hiện nay, đang tồn tại 21 HTX Thủy sản, hoạt động chủ yếu là dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực bãi ngang và nuôi trồng thủy sản, bộ máy quản lý HTX tuyệt đại bộ phận do Trưởng thôn kiêm nhiệm, điều hành theo lối hành chính kinh tế, trái với nguyên tắc và bản chất HTX kiểu mới. Trên thực tế HTX Thủy sản trên địa bàn tỉnh đang tồn tại hình thức và hoạt động không đúng luật HTX quy định. 
1.3. Lĩnh vực giao thông vận tải:
Toàn tỉnh có 8 HTX Giao thông vận tải đang hoạt động với 281 đầu xe và 82 thuyền máy phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa và khai thác cát sỏi với tổng số 402 xã viên, doanh thu năm 2011 là 25.738 triệu đồng; 02 HTX Cầu phao đã huy động hàng tỷ đồng đầu tư xây dựng 2 Cầu phao bắc qua sông Thạch Hãn phục vụ cho nhân dân Triệu Phong và Đông Hà đi lại và lưu thông hàng hóa thuận tiện.
Phương thức hoạt động của HTX GTVT chủ yếu là tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho xã viên như dịch vụ đăng kiểm phương tiện, quản lý và phân bổ luồng tuyến, kê khai và nộp thuế, tư vấn-hướng dẫn lập các thủ tục vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư đổi mới phương tiện, tham gia phối hợp giải quyết các trường hợp gặp tai nạn rủi ro, một số ít HTX đã mở mang thêm dịch vụ sửa chữa bảo trì phương tiện. Nhìn chung, các HTX giao thông vận tải đã vận động tập hợp được phần lớn phương tiện vận tải hành khách tư nhân vào HTX, quản lý và điều phối được các luồng tuyến vận chuyển hành khách, khắc phục được tình trạng tranh dành hành khách giữa các chủ phương tiện; quản lý theo dõi và tổ chức đăng kiểm phương tiện kịp thời, tổ chức kê khai và nộp thuế cho nhà nước đúng luật (nộp thuế cho nhà nước bình quân trên 2 tỷ đồng/năm) góp phần quan trọng trong việc giữ vững trật tự, kỷ cương trong quá trình tham gia hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
Kết quả phân loại HTX năm 2011:  3 HTX khá giỏi, chiếm tỷ lệ 30%, 5 HTX trung bình, tỷ lệ 50% và 2 HTX yếu, tỷ lệ 20%.
Các HTX Giao thông vận tải ở Quảng Trị đang dừng ở mức chỉ hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho các phương tiện vận chuyển của xã viên (quyền sở hữu phương tiện thuộc về xã viên nên HTX gặp nhiều trở ngại trong hiệu lực điều hành, quản lý, kiểm soát hoạt động của các phương tiện), chưa có HTX nào mạnh dạn đầu tư mua sắm phương tiện vận tải theo hình thức sở hữu tập thể và xây dựng mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ tổng hợp, vì thế rất khó nâng cao chất lượng phục vụ hành khách một cách đồng bộ, sức cạnh tranh yếu dần đến mất dần thị phần.
1.4. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:
Toàn tỉnh có 14 HTX hoạt động chủ yếu là chế biến lâm sản, gia công cơ khí gò hàn, khai thác đá và cát sỏi, xây dựng dân dụng. Nhìn chung, các HTX có những nỗ lực phấn đấu duy trì và mở rộng sản xuất, cải tiến mẫu mã và phương thức mua bán, tích cực tìm kiếm phát triển khách hàng, bạn hàng nên đã bảo đảm được công ăn việc làm và thu nhập thường xuyên cho xã viên. Các HTX tiểu thủ công nghiệp và xây dựng hoạt động với tổng doanh thu năm 2011 trên 10 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2011 gần 1.300 triệu đồng.
Kết quả phân loại HTX năm 2011: 3 HTX khá giỏi, chiếm tỷ lệ 37,5%, 10 HTX trung bình, tỷ lệ 71,4% , 1 HTX yếu, tỷ lệ 8,2%.
1.5 Quỹ tín dụng nhân dân:
Đến 31/12/2011, toàn tỉnh có 11 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 21 xã, phường, thị trấn, với 20.200 thành viên, bình quân mỗi quỹ có 1.836 thành viên, vốn điều lệ 9.544 triệu đồng, nguồn vốn huy động 280.346 triệu đồng, bình quân 25.486 triệu đồng/Quỹ, tổng tiền gửi huy động 280.346 triệu đồng, doanh số cho vay 399.296 triệu đồng,  lợi nhuận thu được 3.399 triệu đồng, dư nợ cho vay 274.804 triệu đồng, bình quân mỗi quỹ 24.982 triệu đồng.
Nhìn chung, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động khá tích cực, đặc biệt là tổ chức bộ máy, công tác điều hành quản lý Quỹ được chỉ đạo chặt chẽ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được triển khai kịp thời, có bài bản hệ thống nên quá trình hoạt động đảm bảo an toàn đồng vốn và có hiệu quả (100% quỹ TDND đều có lãi, Quỹ thu lãi cao nhất là 935 triệu đồng/năm, thấp nhất là 96trđ/năm). Nhờ vậy số lượng thành viên ngày càng tăng, vốn quỹ được bổ sung hàng năm, phương thức hoạt động linh hoạt, thuận tiện, thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến quan hệ giao dịch vay vốn và gửi tiết kiệm. Đây là  mô hình hoạt động tín dụng mang tính tập thể, hợp tác cộng đồng, sát với người dân nghèo khó, giải quyết kịp thời các nhu cầu tín dụng và mang lại hiệu quả thiết thực cả kinh tế lẫn xã hội.
Kết quả phân loại HTX năm 2011: 11 HTX khá giỏi, chiếm tỷ lệ 100% .
1.6 HTX dịch vụ  vệ sinh môi trường:
Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và làm cho đô thị ngày càng “xanh-sạch-đẹp”, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động, đầu tư, hỗ trợ thành lập HTX dịch vụ vệ sinh môi trường và đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Đồng thời  có 45 HTX dịch vụ nông nghiệp đã tổ chức dịch vụ thu gom rác thải và xử lý môi trường tại địa bàn HTX hoạt động, đây là một mô hình mới rất cần khuyến khích phát triển mở rộng.
2. Tổ hợp tác
Đến 31/12/2011, toàn tỉnh có 7151 tổ hợp tác với 58.265 thành viên, bình quân mỗi tổ hợp tác có từ 7-8 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực: tiết kiệm tín dụng,  nuôi trồng- đánh bắt thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, một số chuyên khâu sản xuất nông nghiệp. Cần đánh giá thêm về hiệu  quả hoạt động của Tổ hợp tác
Trong khi chưa có đủ điều kiện thành lập HTX thì phát triển các Tổ hợp tác là mô hình thích hợp nhất để khắc phục có hiệu quả một số mặt còn yếu của kinh tế hộ, kinh tế cá thể; vừa hợp lực được khả năng về vốn, công cụ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất của từng hộ, từng cá nhân, vừa phát huy được tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống, tham gia xóa đói giảm nghèo và góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khó khăn  
- Tốc độ phát triển thành phần kinh tế tập thể chậm so với nhịp độ phát triển chung của các thành phần kinh tế khác, chưa thể hiện rõ nét tính chất của mô hình HTX kiểu mới; quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đại đa số các hợp tác xã trên địa bàn là nhỏ bé, vốn ít, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất còn thiếu, lạc hậu; chưa tạo được khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thấp; phần lớn HTX nông nghiệp chưa xây dựng được chiến lược SXKDDV theo hướng tổng hợp đa ngành nghề, mà chủ yếu đang tập trung thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật mang tính thuần nông nên lợi nhuận tạo ra hàng năm cho HTX quá ít. 
- Công tác điều hành, quản lý HTX nói chung còn bất cập; công tác hạch toán kế toán trong HTX nhiều nơi còn yếu kém, nợ đọng trong  xã viên thu hồi chậm, trong lúc đó vốn góp của xã viên trong 10 năm từ 2002 đến 2012 tăng không đáng kể; trình độ năng lực quản lý kinh tế và những hiểu biết về kinh tế thị trường của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, phần lớn chưa được đào tạo cơ bản, với tâm lý chung không muốn đảm nhiệm cán bộ HTX lâu dài do mức thù lao thấp, không ổn định và chưa đủ điều kiện để thực hiện chế độ BHXH. 
- Phần lớn các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chưa thiết lập được mối quan hệ tín dụng thường xuyên với các Ngân hàng thương mại do không đủ các điều kiện thế chấp tài sản, nên đại bộ phận HTX không đủ nguồn vốn hoạt động và mở mang sản xuất kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ cho kinh tế hộ xã viên, kinh tế trang trại phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Chất lượng hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ của phần đông các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chưa cao.
- Các Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh phát triển mang tính tự phát, chưa đăng ký hoạt động nên chưa được chứng thực và hướng dẫn giúp đỡ, hỗ trợ theo quy định tại Nghị 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ; Vì thế quá trình hoạt động gặp nhiều khó khăn trong quan hệ giao dịch kinh tế, giải quyết các tranh chấp trong nội bộ Tổ hợp tác và chưa được sự hỗ trợ các chính sách của nhà nước. 
2. Nguyên nhân
Những hạn chế yếu kém của kinh tế tập thể do nhiều nguyên nhân, nhưng tựu trung là:

- Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp và cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt chưa đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế tập thể đã được xác định trong các chỉ thị, nghị quyết và chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nhận thức về bản chất, các nguyên tắc và giá trị của HTX không thấu đáo, thiếu thống nhất, thậm chí có nơi, có lúc còn sai lệch; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đối với kinh tế tập thể chưa đúng mức, thiếu quyết liệt;

- Hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể được ban hành nhưng việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thiếu đồng bộ, chậm trễ, thực hiện thiếu nghiêm túc.

- Một bộ phận xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể chưa hiểu biết đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể, một số  HTX thiếu quyết tâm nỗ lực vươn lên, tư tưởng trồng chờ ỷ lại muốn nhà nước tiếp tục bao cấp vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, xã viên HTX.
IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ những kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và tình hình hoạt động thực tế của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Đồng thời xác định phát triển kinh tế tập thể là con đường hợp tác, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu của bà con nông dân, người lao động, kinh tế hộ, kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ.

Thứ hai: Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự vận động, hợp tác, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của MTTQ VN tỉnh, các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể; sự hoạt động tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể các cấp. Đồng thời phải quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết gắn bó lâu dài với HTX.

Thứ ba: Các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX phải nỗ lực vượt khó, vươn lên từ nội lực của chính mình, phải xây dựng cho được phương án SX KD dịch vụ sát đúng, có tính khả thi, nhằm khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của HTX, gắn với việc mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào SXKD và nhanh nhạy, năng động, sáng tạo thích ứng với cơ chế thị trường; phải hướng mọi hoạt động của HTX vào mục tiêu mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho xã viên và tăng cường thực lực kinh tế cho HTX ngày càng vững mạnh. 

Thứ tư: Hệ thống Liên minh HTX phải được kiện toàn đủ mạnh cả về tổ chức và phương thức hoạt động  theo phương châm “ba bám” thực sự trở thành lực lượng nòng cốt: Một là, “Bám đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước” để tuyên truyền, phổ biến, vận động, thuyết phục; hai là, “Bám các cơ quan lãnh đạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện. thị xã” để tranh thủ sự lãnh đạo và phối hợp triển khai các chương trình tư vấn, hỗ trợ cho kinh tế tập thể; ba là, “Bám các thành viên và cơ sở” để kiểm tra, uốn nắn và tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể trong quá trình vận động, thu hút lồng ghép các nguồn lực để củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.

V. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020.
1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát:

Để kinh tế tập thể không ngừng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) và Kết luận sô 222/KL-TU ngày 02/7/2007 tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 8 (khoá XIV). Mục tiêu từ nay đến 2015, có tính đến năm 2020 đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP nền kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển đúng hướng, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể  trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Tập trung củng cố hoạt động ở 100% HTX hiện có theo đúng tính chất, mô hình HTX kiểu mới; phấn đấu đến năm 2015 không còn HTX yếu kém kéo dài.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập Tổ hợp tác, HTX mới, phấn đấu hàng năm tăng từ 3-5%/năm.

- Nâng số lượng HTX hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có lãi chiếm 85-90%. Tỷ lệ HTX khá giỏi đạt tỷ lệ 50% trở lên.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể  10-12%/ năm. 

- Tỷ trọng của kinh tế  tập thể chiếm 8-9% GDP của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2015, trình độ cán bộ chủ chốt HTX có ít nhất 20% đại học và 40% trung cấp. Đến  năm 2020 có 30% Đại học và 60% trung cấp.
2. Định hướng phát triển:

Xuất phát từ mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh  đến năm 2015  có tính đến năm 2020 như sau: 

- Tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại, huy động khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, góp công, góp sức của các thành viên của các Tổ hợp tác, HTX để vừa làm tốt vai trò “Bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, vừa mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh để không ngừng tăng cường thực lực kinh tế, tài chính cho Tổ hợp tác, HTX, tăng khả năng cạnh tranh theo cơ chế thị trường. 

- Phát triển kinh tế Tổ hợp tác, HTX ( từ thấp đến cao, không giới hạn về quy mô, địa bàn, ngành, lĩnh vực) phải thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển; phải tăng cường thực hiện sự liên kết giữa kinh tế hộ với kinh tế tập thể, giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác; phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, làm cho kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước sớm trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

- Phát triển kinh tế hợp tác, HTX phải gắn chặt với quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm thường xuyên các hoạt động kiểm tra, kiểm soát của cộng đồng và các cơ quan chức năng, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự bàn, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của các thành viên.

3- Một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể:

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước, sự hỗ trợ của Chính quyền các cấp và sự phối hợp vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc chăm lo phát triển kinh tế tập thể.

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể:

Bằng nhiều hình thức thích hợp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 (khóa IX), Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 (khóa X), Chỉ thị 20-CT/TW của Ban bí thư, Kết luận 222-KL/TU, Hội nghị lần thứ tám Tỉnh ủy (khóa XIV) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phổ biến, giáo dục luật HTX năm 2003, Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ hợp tác, các quy phạm pháp luật và các Chính sách của nhà nước hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể đến cán bộ, đảng viên, xã viên, người lao động trong HTX và các tầng lớp nhân dân.

Tích cực vận động, tư vấn, hướng dẫn thành lập mới Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ TDND ở những địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập. Từng bước mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của các HTX ở những nơi có điều kiện.

3.3. Tổ chức Hội thảo, đánh giá rút kinh nghiệm từ các HTX điển hình tiên tiến đã xây dựng trong thời gian qua để tiếp tục phổ biến, nhân rộng mô hình.
3.4. Tập trung chỉ đạo các HTX tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng tính chất và mô hình HTX kiểu mới. Những HTX chưa xây dựng đề án củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, phải triển khai xây dựng đề án củng cố HTX để thông qua Đại hội xã viên xem xét, quyết định ( phấn đấu hoàn thành trong năm 2013).

3.5. Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động các loại hình Tổ hợp tác để có phương án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với việc hướng dẫn các Tổ hợp tác đăng ký hoạt động với chính quyền sở tại để được chứng thực, tạo điều kiện cho các Tổ hợp tác có đủ cơ sở pháp lý để thiết lập các quan hệ kinh tế và dân sự với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả xuất nhập khẩu trực tiếp theo NĐ 151/NĐ-CP của Chính phủ.

3.6. UBND tỉnh xem xét khả năng ngân sách, tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh, giúp các HTX đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và ứng dụng công nghệ mới phục vụ cho sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho xã viên HTX; Đồng thời, tiếp tục đề nghị Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành sửa đổi một số quy định về điều kiện và thủ tục vay vốn phù hợp với đặc thù của loại hình KTTT, tạo điều kiện thuận lợi để HTX và Tổ hợp tác được vay vốn từ các ngân hàng thương mại để mở rộng các họat động SXKD DV.

3.7.  Tổ chức thực hiện kịp thời một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh ta giai đoạn 2009-2015 đã được HĐND tỉnh (khóa V) kỳ họp thứ 18  thông qua, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động.
3.8. Rà soát hệ thống quan điểm, định hướng của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để cụ thể thành những cơ chế, chính sách của địa phương tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển.
3.9. Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo đổi mới KTTT từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn  nhằm thúc đẩy nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, kịp thời tham mưu đề xuất với các cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ cho KTTT trong quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động.


VI.  KIẾN NGHỊ:
1. Để kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX có đủ điều kiện vươn lên khẳng định được vai trò, vị trí của mình là kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân; Đề nghị Đảng và Nhà nước tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với khu vực kinh tế tập thể; cần có những quyết sách mạnh bạo hơn, trong đó cần khẩn trưởng tập trung chỉ đạo tiến hành tái cấu trúc khu vực kinh tế tập thể, trọng tâm là HTX và xác định công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý HTX và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực kinh tế tập trung là khâu đột phá.


2. Từ thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình củng cố, xây dựng, phát triển kinh tế nhà nước để kịp thời ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách tập trung đầu tư củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trọng tâm là xây dựng, phát triển HTX bảo đảm theo đúng bản chất, nguyên tắc và giá trị của HTX theo đúng mô hình HTX kiểu mới.


3. Đề nghị Trung ương cần tập trung nghiên cứu để sớm cải tiến, củng cố hình thành hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống dịch vụ công và hệ thống tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi cho khu vực kinh tế tập thể bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.

4. Đề nghị các cơ quan Trung ương tham gia soạn thảo văn bản pháp luật và các cơ quan xây dựng các quy phạm pháp luật khác có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, cần phải quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của cương lĩnh, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX vững mạnh trong quá trình thể chế  hoá, pháp luật hoá nhằm sớm đưa các nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. 
	 Nơi nhận:

- Bộ Chính trị,
- Ban Bí thư TW Đảng,

- VPTW Đảng,                  (báo cáo)

- Vụ địa phương 3,
- VP Chính phủ,
- Đảng ủy QK4,
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,                    

- BCS Đảng, Đảng đoàn, 

- Các đồng chí UVTVTU,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký
Thái Vĩnh Liệu


PAGE  

